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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc


		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo 
Nghề Quản trị mạng máy tính, khoa Công nghệ Thông tin - Năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-LTT-QHDN, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2022.
Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát ý kiến Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính, khoa Công nghệ Thông tin của Trường năm 2022 như sau:
1. Đối tượng được khảo sát
- Đối tượng khảo sát: các Cơ quan, Doanh nghiệp (viết tắt là DN) có cựu sinh viên (SV) nghề Quản trị mạng máy tính (QTM) đang làm việc, thực tập hoặc DN có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề QTM của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;
- Số lượng: 11 DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo);
Các DN được khảo sát có 7/11 DN tư nhân (tỉ lệ 64%); 2/11 DN có vốn đầu tư từ nước ngoài (tỉ lệ 18%); 01/11 DN ngoài Nhà nước (tỉ lệ 9%), 01/11 DN Nhà nước (tỉ lệ 9%) (xem bảng 1.1).
	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ(%)
	Ghi chú

	1
	Doanh nghiệp tư nhân
	7
	64
	 

	2
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
	2
	18
	 

	3
	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
	1
	9
	 

	4
	Doanh nghiệp Nhà nước
	1
	9
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 1.1.  Loại hình doanh nghiệp


Quy mô lao động chủ yếu là DN nhỏ, cụ thể: số DN có quy mô 11 đến 50 lao động: 6/11 DN (tỉ lệ 55%), quy mô trên 200 lao động: 2/11 DN (tỉ lệ 18%), quy mô dưới 10 lao động: 2/11 DN (tỉ lệ 18%) (xem bảng 1.2).
	STT
	Quy mô lao động
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	11 đến 50
	6
	55
	 

	2
	Trên 200
	2
	18
	 

	3
	Dưới 10 
	2
	18
	 

	4
	51 đến 200
	1
	9
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 1.2. Quy mô lao động của doanh nghiệp


Đa số DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, thông tin liên lạc và Công nghệ thông tin, thương mại & dịch vụ (xem bảng 1.3).
	STT
	Ngành nghề chính của cơ doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Sản xuất, phân phối
	4
	36
	 

	2
	Thông tin liên lạc, CNTT
	3
	27
	 

	3
	Thương mại & Dịch vụ
	2
	18
	 

	4
	Dự án, công trình, thi công, xây dựng
	1
	9
	 

	5
	Ngành nghề khác
	1
	9
	 

	6
	Công nghiệp chế biến
	0
	0
	 

	Tổng 
	11
	100
	 

	Bảng 1.3. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của doanh nghiệp


2. Đánh giá chất lượng đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính
2.1. Mức độ hài lòng với sinh viên tốt nghiệp nghề Quản trị mạng máy tính của Trường
Mức độ hài lòng của DN đối với lao động là SV tốt nghiệp nghề QTM của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát ở 5 mức độ: phần lớn hài lòng, hài lòng, hoàn toàn hài lòng, phần lớn không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng. Kết quả không có DN nào không hài lòng với SV của trường. Xem bảng 2.1 và biểu đồ 2.1.
	STT
	Mức độ
	Số lượng DN
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Hài lòng
	7
	64
	 

	2
	Phần lớn hài lòng
	4
	36
	 

	3
	Hoàn toàn hài lòng
	0
	0
	 

	4
	Phần lớn không hài lòng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không hài lòng
	0
	0
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 2.1. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với SV nghề Quản trị mạng máy tính




2.2. Năng lực nghề nghiệp của sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính của Trường
Năng lực nghề nghiệp của SV học nghề QTM do Trường đào tạo được khảo sát ở ba (3) nội dung: kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Nội dung đánh giá chia làm năm (5) mức độ: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng phần lớn, đáp ứng trung bình, phần lớn không đáp ứng và hoàn toàn không đáp ứng. Kết quả khảo sát các năng lực đều được đánh giá đạt từ mức đáp ứng trung bình trở lên, trong đó mức đáp ứng phần lớn và đáp ứng trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả ba nhóm năng lực, cụ thể như sau:
2.2.1. Mức độ đáp ứng kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên tại doanh nghiệp
	Năng lực lý thuyết nghề của SV được DN đánh giá như sau: đáp ứng phần lớn: 5/11 DN (tỉ lệ 45%), đáp ứng trung bình: 6/11 DN (tỉ lệ 55%), đáp ứng hoàn toàn: 00/11 DN (tỉ lệ 0%), hoàn toàn không đáp ứng: 00/11 DN (tỉ lệ 0%). Xem bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1.
	STT
	Mức độ đánh giá
	Số lượng 
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng phần lớn
	5
	45
	 

	2
	Đáp ứng trung bình
	6
	55
	 

	3
	Đáp ứng hoàn toàn
	0
	0
	 

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 2.2.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên




2.2.2. Mức độ đáp ứng kỹ năng thực hành nghề của sinh viên tại doanh nghiệp
Kỹ năng thực hành nghề của SV trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng phần lớn 6/11 DN (tỉ lệ 55%), đáp ứng trung bình 5/11 DN (tỉ lệ 45%), mức đánh giá khác không có. Chi tiết xem bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2.
	STT
	Mức độ đánh giá
	Số lượng 
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng phần lớn
	6
	55
	 

	2
	Đáp ứng trung bình
	5
	45
	 

	3
	Đáp ứng hoàn toàn
	0
	0
	 

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 2.2.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên




2.2.3. Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên tại doanh nghiệp
Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng phần lớn 5/11 DN (tỉ lệ 45%), đáp ứng trung bình 6/11 DN (tỉ lệ 55%), không có ý kiến đánh giá khác. Cụ thể xem bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng phần lớn
	5
	45
	 

	2
	Đáp ứng trung bình
	6
	55
	 

	3
	Đáp ứng hoàn toàn
	0
	0
	 

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên.



3. Nhu cầu tuyển dụng nghề Quản trị mạng máy tính của doanh nghiệp 	
Trong số 11 DN được khảo sát, số lượng lao động nghề QTM trình độ cao đẳng dự kiến tuyển dụng là 72 lao động (tỉ lệ 69%). Ngoài ra, nhu cầu lao động nghề QTM trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ 31%. Xem bảng 3, biểu đồ 3.
	STT
	Trình độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng
	72
	69
	 

	2
	Trung cấp
	33
	31
	Có trong nội dung phiếu khảo sát.

	Tổng
	105
	100
	 

	Bảng 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Quản trị mạng máy tính




4. Sự phối hợp xây dựng dữ liệu thông tin việc làm giữa trường và doanh nghiệp
Sự phối hợp trong việc xây dựng dữ liệu thông tin việc làm cho sinh viên giữa nhà trường và DN được các DN đánh giá: tốt 7/11 DN (tỉ lệ 64%), khá 3/11 DN (tỉ lệ 27%), chưa tốt 1/11 (tỉ lệ 9%), trung bình 0/11 DN (tỉ lệ 0%). Xem bảng 4, biểu đồ 4.
	STT
	Mức độ phối hợp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	7
	64
	 

	2
	Khá
	3
	27
	 

	3
	Chưa tốt
	1
	9
	 

	4
	Trung bình
	0
	0
	 

	Tổng
	11
	100
	 

	Bảng 4. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp




[bookmark: _GoBack]5. Các kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên
Qua khảo sát ý kiến của 11 DN, trong số 7 nhóm kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm cần thiết bổ sung thêm cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế thì các nhóm kỹ năng có số lượng DN đề nghị cao nhất là: kỹ năng giao tiếp 7/11 DN (tỉ lệ 64%), kỹ năng làm việc nhóm 05/11 (tỉ lệ 45%), kỹ năng an toàn lao động 5/11 DN (tỉ lệ 45%). Chi tiết xem bảng 5 và biểu đồ 5.
	STT
	Kỹ năng cần bổ sung
	Số lượng DN đề nghị
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Giao tiếp
	7
	64
	 

	2
	Làm việc nhóm
	5
	45
	 

	3
	An toàn lao động
	5
	45
	 

	4
	Tin học
	3
	27
	 

	5
	Ngoại ngữ
	3
	27
	 

	6
	Kỹ năng sống
	2
	18
	 

	7
	Kỹ năng khác
	1
	9
	 

	Bảng 5. Những kỹ năng nhà trường cần bổ sung cho sinh viên



6. Kết luận
Qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát DN về chất lượng đào tạo của nghề QTM, khoa Công nghệ Thông tin của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, các DN có đánh giá khá tốt về chất lượng đào tạo nghề của Trường.
Năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên qua đào tạo nghề QTM tại Trường được đánh giá đáp ứng được phần lớn nhu cầu thực tế công việc tại các doanh nghiệp.
Các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, an toàn lao động được các DN đề nghị nhà trường tăng cường bổ sung thêm cho SV để đáp ứng được nhu cầu công việc.
Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các DN về chất lượng đào tạo nghề QTM, khoa Công nghệ Thông tin của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa (để biết);
- Lưu: QHDN.
	TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến




Biểu đồ 2.2.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên
Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	6	5	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	54.54545454545454	45.454545454545453	0	0	0	
Số lượng	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	5	6	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	45.454545454545453	54.54545454545454	0	0	0	
Biểu đồ 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Quản trị mạng máy tính
Số lượng	Cao đẳng	Trung cấp	72	33	
Biểu đồ 4. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp
Số lượng	Tốt	Khá	Chưa tốt	Trung bình	7	3	1	0	Tỉ lệ (%)	Tốt	Khá	Chưa tốt	Trung bình	63.636363636363633	27.27272727272727	9.0909090909090917	0	
Biểu đồ 5. Những kỹ năng  nhà trường cần bổ sung cho sinh viên
Số lượng DN đề nghị	Giao tiếp	Làm việc nhóm	An toàn lao động	Tin học	Ngoại ngữ	Kỹ năng sống	Kỹ năng khác	7	5	5	3	3	2	1	Tỉ lệ (%)	Giao tiếp	Làm việc nhóm	An toàn lao động	Tin học	Ngoại ngữ	Kỹ năng sống	Kỹ năng khác	63.636363636363633	45.454545454545453	45.454545454545453	27.27272727272727	27.27272727272727	18.181818181818183	9.0909090909090917	
Số lượng DN	Phần lớn hài lòng	Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	4	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Phần lớn hài lòng	Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	36.363636363636367	0	0	0	

Biểu đồ 2.2.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên
Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	5	6	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	45.454545454545453	54.54545454545454	0	0	0	


